1, 
Tính giá trị biểu thức: - | - 3| + 25 - |3 + ( - 50)| được kết quả bằng:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. -23 
	

	
	B. -21 
	

	
	C. -19 
	

	
	D. -25 
	


2, 
Cho biểu thức :
a = 2 | - 18 | - | 1 - 30 | + | 8 | a
Vậy a có giá trị : 
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. - 1 
	

	
	B. Một giá trị khác 
	

	
	C. 0 
	

	
	D. 1 
	


3, 
Chọn câu trả lời đúng trong các phép toán sau cho dưới đây :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 54 + ( - 6 ) = 48 
	

	
	B. - 24 + 4 = 21 
	

	
	C. 4 . 3 + ( - 5 ) = 6 
	

	
	D. ( - 9 ) + 32 = 16 
	


4, 
Chọn đáp án đúng?
Hâi số nguyên đối nhau có tổng:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Bằng 0 
	

	
	B. Là số dương 
	

	
	C. 
Đáp án khác
	

	
	D. Là số nguyên âm 
	


5, 
Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào dương
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. D = ( - 23 ) + 21 + ( - 4 ) + 11 . 3 + ( - 24 ) 
	

	
	B. B = 23 + ( -21 ) + ( - 4 ) + 11 . 3 + (- 24 ) 
	

	
	C. A = 23 + ( - 21 ) + 4 + ( - 12 ) + 11.3 - 24 
	

	
	D. C = 23 + ( - 21 ) + 4 + 11 . 3 + ( - 24 ) 
	


6, 
Cho [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/8380ac6815e48a0724eddd47cf2a7dbb.gif]thỏa mãn 6n - 11 là bội của n - 2. 
Vậy n đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. n = {1 ; 3 } 
	

	
	B. n = { 0 ; 6 } 
	

	
	C. n = { 0 ; 3 } 
	

	
	D. n = { 0 ; 1 } 
	


7, 
Giá trị x thỏa mãn: x - 5 = 80 - (170 - 87) là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. -2 
	

	
	B. 2 
	

	
	C. 5 
	

	
	D. 3 
	


8, 
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ?
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên dương 
	

	
	B. Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên âm 
	

	
	C. Tổng của một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương

	

	
	D. Tỏng của một số nguyên âm với 0 là một số nguyên âm 
	


9, 
Bạn An được mẹ cho 32 000 để mua vở. Bạn An mua hết 10 quyển vở loại 2 000 1 quyển . Sau đó bạn được bố cho thêm 6 000 để đi mua bút. Bạn An mua 3 000 tiền bút. Sau khi mua cả vở và bút bạn An còn
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 16 000 
	

	
	B. 13 000 
	

	
	C. 15 000 
	

	
	D. 14 000 
	


10, 
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai gí trị tuyệt đối của chúng rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. 
	

	
	B. Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị truyệt đối của chúng ( ố lớn hơn trừ số nhỏ ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn 
	

	
	C. Muốn cộng hai số nguyên âm , ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " - " trước kết quả 
	

	
	D. Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0 
	


11, 
Cho hai biểu thức sau :
( a - b ) + ( c - d ) = A
( a + c ) - ( b + d) = B
Quan hệ của A và B là :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. A = B 
	

	
	B. A > B 
	

	
	C. A < B 
	

	
	D. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/8272422567dbef5a550a56d8a8cc29f2.gif]


	



12, 
Chọn đáp án đúng?
Giá trị x biết  |x + 2009| = 2010 là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 
{1; - 4019}
	

	
	B. 1 
	

	
	C. {-1 ; 4019} 
	

	
	D. 4019 
	


13, 
Bạn Nam và bạn Hải cùng chơi xúc sắc với nhau. Mỗi con xúc có 6 mặt. Bạn Nam gieo các xúc sắc lấy giá trị âm, bạn Hải gieo xúc sắc lấy các giá trị âm.Sau đây là kết quả của 8 lần gieo xúc sắc của 2 bạn : 
	Lần gieo
	Nam 
	Hải

	1
	4
	3

	2
	5
	6

	3
	6
	4

	4
	2
	5

	5
	1
	3

	6
	4
	4

	7
	6
	5

	8
	5
	1


Sau 8 lần gieo xúc sắc, các bạn được một tổng bằng :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 1 
	

	
	B. 0 
	

	
	C. 3 
	

	
	D. 2 
	


14, 
Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: - 2009 < x < 2010 bằng:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 
Đáp án khác
	

	
	B. 0 
	

	
	C. 2010 
	

	
	D. 2009 
	


15, 
Bạn Nam và bạn Hải cùng chơi xúc sắc với nhau. Các bạn gieo xúc sắc tất cả 8 lần với kết quả như sau 
	Lần gieo
	Nam 
	Hải

	1
	2
	5

	2
	5
	3

	3
	6
	4

	4
	7
	6

	5
	6
	5

	6
	4
	4

	7
	6
	2

	8
	2
	6


Hai bạn quy ước với nhau, số mà bạn Hải gieo được tính là số dương, số mà bạn Nam gieo được tính là số âm. Vậy sau 8 lần gieo xúc sắc, 2 bạn đã gieo được tất thảy là : 
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 0 
	

	
	B. 1 
	

	
	C. 3 
	

	
	D. 2 
	


16, 
Cho [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/b2f98b607cc4417c414695656018fcea.gif]và biểu thức sau :
| x | < 392
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 0 < x < 392 
	

	
	B. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/8ca2ce3bb6f0503e4c3c1875151f3c2a.gif]


	

	
	C. -392 < x < 392 
	

	
	D. -392 < x < 0 
	


17, 
Số nguyên x thảo mãn phương trình: x + (x +1) + (x+2) + ... + 2009 + 2010 = 2010 là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. -2010 
	

	
	B. -2008 
	

	
	C. -2009 
	

	
	D. 0 
	


18, 
Hai xe ô tô xuất phát từ B đến A và từ B đến C. Ta quy ước chiều từ B đến A là chiều dương và chiều từ B đến C là chiều âm.Điều này cũng có nghĩa vận tốc và quãng đường từ B đi đến C là số âm và quãng đường cùng vận tốc đi từ B đến A là số dương. Sau 1 giờ ,nếu ô tô đi từ B đến A chuyển động với vận tốc 15km/h còn ô tô đi từ B đến C đi với vận tốc 20km/h thì 2 xe cách nhau
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Một đáp án khác 
	

	
	B. 35 km 
	

	
	C. 5 km 
	

	
	D. 15 km 
	


19, 
Cho biểu thức sau :
[image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/274bda49a87ac97906b82c304d7f2285.gif]
0 < b < 934
Tổng các số nguyên a và b là :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 934 
	

	
	B. Một đáp án khác 
	

	
	C. 2009 
	

	
	D. 2943 
	


20, 
Cho 18 số nguyên sao cho tổng của 6 số bất kì trong các số đó đều là số âm. Vậy tổng của 18 số đó là số :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. số 0 
	

	
	B. số đó có thể là số âm hoặc là số dương 
	

	
	C. số dương 
	

	
	D. số âm 
	


21, 
Giá trị x thỏa mãn: x - 10 = - (5 - 15 : 5)
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 8 
	

	
	B. 10 
	

	
	C. 12 
	

	
	D. 6 
	


22, 
Ông Ác si mét sinh năm -287 và mắt năm -212. Ông ta có tuổi thọ là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 75 
	

	
	B. -75 
	

	
	C. -74 
	

	
	D. 74 
	


23, 
Cho x < y < 0 và | x | - | y | = 100. 
Vậy x - y đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. -100 
	

	
	B. 100 hoặc -100 
	

	
	C. Các đáp án cho đều sai 
	

	
	D. 100 
	


24, 
Cho : | x | = 8 ; | y | = 34 với [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/e323a0d1403a22654c47693f4a3c3c53.gif]
Biểu thức x - y sẽ cho giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/9c409f2b364ad864fc0b7680cbea2c7f.gif]


	

	
	B. {26 ; 42 } 
	

	
	C. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/f658f1b013ac35820490d369ce061c60.gif]


	

	
	D. { - 26 ; - 42 } 
	


25, 
Chọn đáp án đúng?
Giá trị x thỏa mãn: (10 - | -x |) - |x| = 2 là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 
{4; -4}
	

	
	B. 
Đáp án khác
	

	
	C. 4 
	

	
	D. -4 
	


26, 
Các phát biểu sau, phát biểu nào sai
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b 
	

	
	B. Muốn trừ số nguyên b cho số nguyên a, ta cộng b với đối số của a 
	

	
	C. Phép trừ trong N không bao giờ thực hiện được, còn trong Z luôn thực hiện được 
	

	
	D. Phép trừ trong N không phải bao giờ cũng thực hiện được, còn trong Z luôn thực hiện được

	


27, 
Cho 2 điểm a, b :
a = 2 ; b = - 1002
Vậy khoảng cách giữa 2 điểm a ,b trên trục số đạt giá trị : 
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 1000 
	

	
	B. 1004 
	

	
	C. 1002 
	

	
	D. 1006 
	


28, 
Cho biểu thức :
| x - 4 | + 3 = 10
Để biểu thức cho đúng thì x đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. x = { 4 ; 11 } 
	

	
	B. x = { - 3 ; 4 } 
	

	
	C. x = { - 3 ; 11 } 
	

	
	D. x = { 0 ; 4 } 
	


29, 
Cho [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/b2f98b607cc4417c414695656018fcea.gif]
và biểu thức :
| 2 . x + 3 | = - 3
để biểu thức trên có nghĩa thì x cần có giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. - 3 
	

	
	B. 0 
	

	
	C. không có giá trị nào của x làm cho biểu thức có nghĩa 
	

	
	D. - 6 
	


30, 
Các phát biểu sau, phát biểu nào sai 
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tính hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng ( số lớn trừ số nhỏ ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn 
	

	
	B. Trong Z phép trừ luôn thực hiện được 
	

	
	C. Trong N phép trừ luôn thưc hiện được nếu như số trừ và số bị trừ đều lớn hơn không 
	

	
	D. Hai số đối nhau có tổng bằng không 
	


31, 
Số x thỏa mãn: 1 - [2x - (x - 5)] = 9
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. -15 
	

	
	B. -9 
	

	
	C. -11 
	

	
	D. -13 
	


32, 
Cho biểu thức :
A = 9x - 36 + 5 + 34x - 14
B = 9x - 50 + 34 + 5x.
Để A = B thì x phải đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 1 
	

	
	B. 3 
	

	
	C. 0 
	

	
	D. 2 
	


33, 
Giá trị biểu thức: [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/08c0e4b14d8beec85ac7acea563158d8.gif]bằng: 
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/2bfaa6f8c1f1a8377d28f5ae50828f5d.gif]
	

	
	B. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/2fee0c0c506953b6843e2989a239a537.gif]
	

	
	C. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/20878e902db45f7ecb4c40500f9b0477.gif]
	

	
	D. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/30b1251c0bbb77483010a6c55cf1a5aa.gif]
	


34, 
Cho biểu thức :
11 - ( 15 + x ) = x - ( 25 - x )
Để biểu thức cho có nghĩa thì x đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 8 
	

	
	B. 7 
	

	
	C. 6 
	

	
	D. 5 
	


35, 
Giá trị biểu thức: - 15 - 17 + 12 - (12 - 15) bằng:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. -17 
	

	
	B. -18 
	

	
	C. -15 
	

	
	D. -12 
	


36, 
Cho M = ( - a + b ) - ( b + c - a ) + ( c - a )
Trong đó a là một số nguyên âm và [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/c45e0b395358c4c07dda965a1e922a32.gif]
M luôn :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Còn tùy trường hợp 
	

	
	B. Bằng không 
	

	
	C. Dương 
	

	
	D. Âm 
	


37, 
Cho a = 2b và biểu thức :
S = - ( a - b - c ) + ( - c + b + a ) - ( a + b ) + b
| S | đạt giá trị : 
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 5 
	

	
	B. 10 
	

	
	C. 0 
	

	
	D. 2 
	


38, 
Cho 2 biểu thức sau : 
A = - ( - a + b + c ) + ( c + b - 1 )
B = ( b - c + 6 ) - ( 7 - a + b ) + c 
Quan hệ giữa A và B là :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. A < B 
	

	
	B. A > B 
	

	
	C. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/8272422567dbef5a550a56d8a8cc29f2.gif]


	

	
	D. A = B 
	


39, 
Cho biểu thức :
S = 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + ... - 99 - 100 + 101 + 102
S đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 103 
	

	
	B. 104 
	

	
	C. 101 
	

	
	D. 102 
	



40, 
Các phát biểu sau, phát biểu nào sai
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Trong một tổng đại số ta có thể đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu " - " thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc 
	

	
	B. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc : dấu " + " đổi thành dấu " - " và dấu " - " đổi thành dấu " - " 
	

	
	C. Trong một tổng đại số ta có thể tùy ý thay đổi vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng 
	

	
	D. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc : dấu " + " thành dấu " - " và dấu " - " thành dấu " + " 
	


41, 
Giá trị x thỏa mãn biểu thức: 2x - 1 = 3 - ( - x + 5) là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 0 
	

	
	B. -2 
	

	
	C. -1 
	

	
	D. 1 
	


42, 
Cho [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/ad13d366ff9c216c959c4ec8c418c5eb.gif]và biểu thức sau :
| | | x - 5 | + 2x | - 7 | = 21
Để biểu thức có nghĩa, x cần đạt giá trị 
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 11 
	

	
	B. 10 
	

	
	C. 12 
	

	
	D. 9 
	


43, 
Viết 5 số nguyên vào 5 điểm của một ngôi sao năm cánh sao cho tổng của hai số tại hai đỉnh liền nhau luôn bằng - 6. Vậy 5 số nguyên đó là :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. - 2 ; - 4 
	

	
	B. - 3 
	

	
	C. - 5 ; - 1 
	

	
	D. - 6 ; 0 
	


44, 
Cho [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/b2f98b607cc4417c414695656018fcea.gif]; [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/dcc6a34c1a1e2be985a78ef1a3b362e0.gif]
và biểu thức :
| 9x - 5 | = ( - 5x - 6 ) - ( - 6x + 7)
Để biểu thức có nghĩa, x cần đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 
Không tồn tại x
	

	
	B. 0 
	

	
	C. - 1 
	

	
	D. 1 
	


45, 
Cho x nguyên, x < 1 và thỏa mãn: |3x - 1| = (6 - x) - (1 - 2x).
Khi đó x đạt giá trị:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 0 
	

	
	B. -2 
	

	
	C. -3 
	

	
	D. -1 
	


46, 
Cho biểu thức :
| x - 8 | = 12
Để biểu thức có nghĩa, x cần đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. - 20 hoặc 4 
	

	
	B. - 4 hoặc 20 
	

	
	C. 4 hoặc 20 
	

	
	D. - 20 hoặc - 4 
	


47, 
Các phát biểu sau, phát biểu nào sai
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. a - b = 0 khi và chỉ khi a bằng đối số của b 
	

	
	B. Nếu a + c = b + c thì a = b 
	

	
	C. Nếu a = b thì b = a 
	

	
	D. Khi chuỷen một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó : dấu " + " đổi thành dấu " - " và dấu " - " đổi thành dấu " + ". 
	


48, 
Cho biểu thức :
| | x - 3 | + 10 | = 13
Với [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/87846b06cb9f8b764cd506f8d0e8ece8.gif]
Để biểu thức cho có nghĩa thì x cần đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 0 
	

	
	B. 6 
	

	
	C. 5 
	

	
	D. 3 
	


49, 
Cho [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/ddfbb2abe5318c953e829f26525ab2c1.gif]và biểu thức sau :
| | | | | | 4x - 2 | + 6x | - 7 | + 5 | - 4x | + 2x | - 3 | = 49
Để biểu thức có nghĩa thì x cần đạt giá trị : 
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 8 
	

	
	B. 6 
	

	
	C. 9 
	

	
	D. 7 
	


50, 
Cho biểu thức :
4x - 2 = 5x - ( - 9x + 32)
Để biểu thức cho có nghĩa thì x cần đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. - 3 
	

	
	B. - 2 
	

	
	C. 3 
	

	
	D. - 6 
	


51, 
Cho [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/fc2bc13be92ab0007f277be78eddfcbc.gif]và biểu thức :
| | x - 3 |(- 3 ) | = [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/b03d335625dab854d1d2305b615e137d.gif]
Để biểu thức cho có nghĩa thì x cần đạt giá trị : 
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 11 
	

	
	B. 7 
	

	
	C. 6 
	

	
	D. không có giá trị nào của x để biểu thức cho có nghĩa

	


52, 
Chọn đáp án đúng:
Cho x nguyên và [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/fda537c9e0317a8733d72f40aad7d432.gif]. Để P nguyên thì x đạt các giá trị sau:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 
{-1; 1}
	

	
	B. 
{-3; 1}
	

	
	C. 
{-5; -3}
	

	
	D. 
{-5; -3; -1; 1}
	


53, 
Cho [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/2c957171c04307a70dc6a9e908169999.gif]và biểu thức :
| 9 - x | . ( x - 12 ) = | 12 - x | . 6
Để biểu thức cho có nghĩa thì x cần đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 6 
	

	
	B. 7 
	

	
	C. không có giá trị nào của x 
	

	
	D. 5 
	


54, 
Chọn câu trả lời đúng
Nếu ( - 98 ) . x = 882 thì x =
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. - 9 
	

	
	B. - 4 
	

	
	C. - 14 
	

	
	D. - 19 
	


55, 
Các phát biểu sau, phát biểu nào đúng
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " - " trước kết quả nhận được 
	

	
	B. Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " + " trước kết quả nhận được 
	

	
	C. Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai số đó với nhau rồi đặt dấu " - " trước kết quả nhận được 
	

	
	D. Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi lấy kết quả nhận được nhân với 1 
	


56, 
Một xí nghiệp mỗi ngày may được 250 bộ quần áo . Khi may theo mốt mới, với cùng khổ vải, số vải dùng để may một bộ quần áo giảm đi 10 (cm) và năng suất không đổi . Mỗi ngày số vải cần dùng tăng lên :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. - 2500 
	

	
	B. 25 
	

	
	C. 2500 
	

	
	D. - 25 
	


57, 
Giá trị x thỏa mãn: (- 5). (x - 2) = 2. |- 15| là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. -3 
	

	
	B. -2 
	

	
	C. -5 
	

	
	D. -4 
	


58, 
Cho 2 biểu thức sau :
A = ( - 24 ) . 89 + ( - 2008 ) 1996 + 2010 . 1992
B = ( - 24) . 89 + ( - 2010 ) . 1992 + 2008 . 1996
A và B có quan hệ :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/8272422567dbef5a550a56d8a8cc29f2.gif]
	

	
	B. A > B 
	

	
	C. A = B 
	

	
	D. A < B 
	


59, 
Với [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/e440b1b1e2429ebd09b0da6db9793c61.gif]và cho biểu thức :
[image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/85d214a2210675126b67b8791ee93fbd.gif]
Để [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/e3cbac2092adc6fe79664eaca7ca2fad.gif]thì x cần đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 7 
	

	
	B. - 8 
	

	
	C. - 3 
	

	
	D. - 6 
	


60, 
Giá trị x thỏa mãn: 3. (-5) + 2(1 - x ) = - 45 là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 16 
	

	
	B. 12 
	

	
	C. 18 
	

	
	D. 14 
	


61, 
Cho : [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/d7837f5e60114cf9e7e9d25c68096db0.gif]và biểu thức : 
- x ( 10 - x ) = 0
Để biểu thức cho có nghĩa , x =
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 9 
	

	
	B. 5 
	

	
	C. 0 
	

	
	D. 10 
	


62, 
Cho x nguyên và x < 4. Giá trị x thỏa mãn biểu thức: 2.|x - 3| = (-3).(x - 1) + 2  là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 0 
	

	
	B. 1 
	

	
	C. -2 
	

	
	D. -1 
	


63, 
Hai bạn Hương và Trung cùng làm một bài toán tìm x biết :
(- 4 ) . x + 6 = 2 . x
Bạn Hương làm như sau :
(- 4 ) . x + 6 = 2 . x
4 . x + 2 . x = 6
x = 1
Bạn Trung lam như sau :
(- 4 ) . x + 6 = 2 . x
6 = 2 . x + ( - 4 ) . x
x = - 3
Nhận xét nào sau đây đúng
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Bạn Hương đúng , bạn Trung đúng 
	

	
	B. Bạn Hương sai , bạn Trung sai 
	

	
	C. Bạn Hương đúng , bạn Trung sai 
	

	
	D. Bạn Hương sai , bạn Trung đúng 
	


64, 
Với bài toán tìm x biết : 32 . x - 42 = - 10 x + 42
Bạn Hà làm như sau :
32 . x - 42 = - 10 . x + 42 
- 42 - 42 = - 32 . x - 10 . x ( 1 )
- 84 = - 42 . x ( 2 )
2 = x ( 3 )
Hà thực hiện sai ở :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Bạn Hà không làm sai ở bước nào cả 
	

	
	B. ( 1 ) 
	

	
	C. ( 3 ) 
	

	
	D. ( 2 ) 
	


65, 
Cho biểu thức sau :
| | x | + 2 | . ( | x | + 9 ) . ( 32 . x - 64 ) = 0
Để biểu thức trên có nghĩa, x =
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. - 9 , - 2 hoặc 2 
	

	
	B. - 2 
	

	
	C. 2 
	

	
	D. - 9 hoặc - 2 
	


66, 
Giá trị x thỏa mãn: (-3).(-6 + 2x) + 2.(- x + 2) = 5 - (1 - x)  là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 3 
	

	
	B. 2 
	

	
	C. 4 
	

	
	D. 1 
	


67, 
Với x = { -10 ; - 8 ; - 7 ; 2 ; 4 ; 8 }
Cho biểu thức :
| | x + 11 | - 12 | = 9 | 11 - x |
Để biểu thức cho có nghĩa thì x =
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. - 10 
	

	
	B. không có x để biểu thức có nghĩa 
	

	
	C. 8 
	

	
	D. 0 
	



68, 
Cho 16 số nguyên. Tích của 3 số bất kỳ luôn là một số âm. Vậy tích của 16 số đó là một số :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. dương 
	

	
	B. số 0 
	

	
	C. âm 
	

	
	D. không xác định được dấu 
	


69, 
Các phát biểu sau, phát biểu nào sai 
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Khi nhân một số nguyên bất kỳ với 0 ta được kết quả là 0 
	

	
	B. muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng 
	

	
	C. Cho a là một số nguyên âm, b là số nguyên dương vậy a . b là số dương 
	

	
	D. Cho a là một số nguyên âm, b là số nguyên dương vậy a . b là số âm 
	



70, 
Biểu thức (-3). (-2) + 3. 2 - (-5). (-1) được kết quả là:  
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 6 
	

	
	B. 5 
	

	
	C. 8 
	

	
	D. 7 
	


71, 
Cho x là số tự nhiên, giá trị x thỏa mãn biểu thức: 1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1) = n2 -2n + 2010 là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 1007 
	

	
	B. 1004 
	

	
	C. 1006 
	

	
	D. 1005 
	


72, 
Các phát biểu sau, phát biểu nào sai 
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Tích chứa một số chẵn thừa số nguyên âm sẽ mang dấu " + " 
	

	
	B. Khi thưc hiện phép nhân nhiều số nguyên, ta có thể dựa vào các tính chất giao hoán và kết hợp để thay đổi vị trí các thừa số, đặt dấu ngoặc để nhóm các thừa số một cách tùy ý 
	

	
	C. Ta cũng gọi tích n số nguyên a là lũy thừa bậc n + 1 của số nguyên a 
	

	
	D. Tích chứa một số lẻ lần số nguyên dương sẽ mang dấu " + " 
	


73, 
Cho m và n là các số nguyên dương [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/a8d456202695e0902cf20e7b9bbde5ea.gif]Với A < B quan hệ của m và n là : 
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. m = n 
	

	
	B. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/4e28b0d0627326e08a7b13c33f5ca4af.gif]
	

	
	C. m < n 
	

	
	D. m > n 
	



74, 
Cho các biểu thức sau, biểu thức nào sai
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. a(b + c) = ab + ac 
	

	
	B. -1 . a = a . | 1 | = - a 
	

	
	C. a . |- 1| = a . 1 = a 
	

	
	D. (a . b) . c = a ( b . c) 
	


75, 
[image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/fcaac7a90a0806eb7270e5718229ffa0.gif]
Với giá trị nào của m và n thì A > 0
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/6f8f57715090da2632453988d9a1501b.gif][image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da.gif]và n < 0 
	

	
	B. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/6f8f57715090da2632453988d9a1501b.gif][image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da.gif]và n > 0 
	

	
	C. m > 0 và n > 0 
	

	
	D. n > 0 và m < 0 
	


76, 
Cho [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/fb0f8660559402ef8fb6e6e89244e8cc.gif]
Biết : ab - ac + bc - c2 = - 1
Hai số a và b có quan hệ với nhau : 
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. a = b 
	

	
	B. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/e8869c3e050e35d3bdbfdd1777e96ea2.gif]
	

	
	C. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/e76ede8e96fc1a93b611782aba96f7df.gif]
	

	
	D. a = - b 

	


77, 
Các số tự nhiên x thỏa mãn: (x - 2). (3x - 4) = 2.
Chọn đáp án đúng:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Không có giá trị nào của x 
	

	
	B. x = 2 
	

	
	C. 
Đáp án khác
	

	
	D. x = 1 
	


78, 
Cho biểu thức sau :
x ( x + 3 ) = x2 - 6
Để biểu thức cho có nghĩa, x =
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 2 
	

	
	B. 1 
	

	
	C. - 2 
	

	
	D. - 1 
	


79, 
Cho a, b là các số nguyên thảo mãn: a2 + 2b2 + 3ab + 1 = 0. Khi đó quan hệ giữa a và b là:
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. b = 0 và a bất kì 
	

	
	B. 2a < 3b 
	

	
	C. 2a > 3b 
	

	
	D. 2a = 3b 
	


80, 
Chọn câu trả lời đúng nhất
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Tích chứa một số lẻ thừa số nguyên âm sẽ mang dấu " - " 
	

	
	B. Tích chưa một số chẵn thừ số nguyên âm sẽ mang dấu " + " 
	

	
	C. Tích các số nguyên khác 0 chứa một số chẵn thừa số nguyên âm sẽ mang dấu " + " và chứa một số lẻ thừa số nguyên âm sẽ mang dấu " - " 
	

	
	D. Tích chứa 2003 thừa số nguyên âm sẽ mang đấu " - " 
	


81, 
Cho đẳng thức :
| | x - 4| - | x - 6 | | = 0
Với x > 0 
Vậy để đẳng thức cho có nghĩa thì x cần đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Không có giá trị nào của x làm cho đẳng thức cho có nghĩa 
	

	
	B. 5 
	

	
	C. 6 
	

	
	D. 4 
	


82, 
Cho biểu thức :
[image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/20b8f2aa6575769c2f87120717a6fda8.gif]
Để B nguyên thì x cần đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. x = { - 6 ; 0 ; 6 } 
	

	
	B. x = { - 6 ; 0 ; 2 ; 6 } 
	

	
	C. x = { - 6 ; 0 ; 2 ; 8 } 
	

	
	D. x = { - 2 ; 0 ; 2 ; 8 } 
	


83, 
Cho biểu thức :
[image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/0c8497c728bf0507487d46e1877d53c7.gif]với [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/4b534119bc586b4b3c68e1290b652f94.gif]
Để biểu thức trên có nghĩa thì x cần đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. z > 2 
	

	
	B. x < 2 
	

	
	C. x = { 2 ; 6 } 
	

	
	D. x = 2 
	


84, 
Cho đẳng thức :
| x + 4 | - | x - 4 | = 0
Để đẳng thức có nghĩa thì x đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Không có giá trị nào của x làm cho đẳng thức có nghĩa 
	

	
	B. 4 
	

	
	C. 0 
	

	
	D. - 4 
	


85, 
Cho : [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/1f1994f8644c3357ce6e95de85de6a2b.gif]và đẳng thức :
| | | | | x - 3 | + 4 | - 2x | + x | - 5 | = 0
Để đẳng thức có nghĩa, x cần đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 5 
	

	
	B. 3 
	

	
	C. 4 
	

	
	D. 6 
	


86, 
Cho biểu thức sau :
[image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/3e04433f67ae9bad00fedbb0c5e05cf4.gif]
Để A nguyên thì x cần đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. x = { - 9 ; - 5 ; - 3 ; - 2 ; 0 ; 1 ; 4 ; 7 } 
	

	
	B. x = { - 9 ; - 5 ; - 3 ; - 2 ; 0 ; 1 ; 3 ; 8 } 
	

	
	C. x = { - 8 ; - 5 ; - 3 ; - 2 ; 0 ; 1 ; 3 ; 7 } 
	

	
	D. x = { - 9 ; - 5 ; - 3 ; - 2 ; 0 ; 1 ; 3 ; 7 } 
	


87, 
Ta có [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/b2f98b607cc4417c414695656018fcea.gif]và x > 3 và biểu thức :
| | 2x + 3 | - | 4x + 9 | | = 0 
Để biểu thức trên có nghĩa, x cần đạt giá trị :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. x = 7 
	

	
	B. x = 12 
	

	
	C. x = 3 
	

	
	D. [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/09103f09fa98e5c3bc868a5107759f93.gif]
	


88, 
Cho hai số nguyên a và b đều là 2 số nguyên khác không. Biết a là bội của b và b là bội của a. Vậy a và b có quan hệ :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. a = - b 
	

	
	B. a = b 
	

	
	C. a = b hoặc a = - b 
	

	
	D. 
Đáp án khác
	


89, 
Tổng các số nguyên thỏa mãn [image: http://hocmai.vn/filter/tex/pix.php/5414bbbcba7fb84c86d0b5dcd3054be9.gif]là :
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. 0 
	

	
	B. 2008 
	

	
	C. 1 
	

	
	D. 25 
	


90, 
Các phát biểu sau, phát biểu nào sai 
Chọn câu trả lời đúng: 
	
	A. Khi chuyển vế một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó : dấu " + " đổi thành dấu " - " và dấu " - " thành dấu " + " 
	

	
	B. Số đối của a là - a. Số đối của số nguyên dương a có thể là số dương hoặc số âm, số 0. Số đối của số 0 là chính nó. 
	

	
	C. Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b ta cộng a với số đối của b : a - b = a + ( - b ) 
	

	
	D. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là khoảng cách từ điểm A đến điểm 0 trên trục số.
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